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KẾ HOẠCH
Triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID – 19

Để kịp thời ứng phó xử lý các tình huống liên quan dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, đơn vị Trung tâm y tế Quỳ Châu lập phương án tiếp nhận, phân luồng và xử lý các tình huống như sau:
1. Phân luồng, sàng lọc bệnh nhân: tất cả mọi bệnh nhân đến khám tại TTYT đều được nhân viên y tế khai thác yếu tố dịch tễ, đo thân nhiệt ngay trước khi vào khu ngồi chờ khám tập trung. Những trường hợp nghi ngờ sẽ được dẫn sang khu vực bố trí sẵn để khám riêng biệt (khu vực khám cách ly). Sau khi khám nếu có đủ bằng chứng nghi ngờ (tiền sử dịch tễ; dấu hiệu bệnh …) thì sẽ được đưa đến khu vực cách ly theo lối đi riêng.
2. Khu cách ly bệnh nhân và làm việc của nhân viên y tế,…: sử dụng khu nhà lây làm nhà cách ly bệnh nhân (12 – 17 giường); sử dụng khu nhà ARV/MMT làm khu vực trực, làm việc của nhân viên y tế, Công An, Quân sự (5 phòng); Việc cấp phát methadone tạm thời sẽ giao về cho 2 điểm cụm Châu Tiến và Châu Bình thực hiện.
3. Nhân lực: gồm 04 đội (có danh sách kèm theo) 01 đội trực tại khu cách ly điều trị; 01 đội trực tại khu cách ly tập trung; 01 đội phản ứng nhanh và 01 đội  trực thường trú xử lý tình huống cấp cứu, phẫu thuật.
4. Mở khu phẫu thuật cho bệnh nhân cách ly (nếu có): trong trường hợp nếu bệnh nhân cách ly có biểu hiện các bệnh ngoại khoa hoặc sản khoa: viêm ruột thừa, thửng dạ dày, thoát vị bẹn, chuyển dạ đẻ… nếu có chỉ định phẫu thuật thì sẽ chuyển về khu vực phẫu thuật riêng biệt  tại TTYT để phẫu thuật (có 1 phòng mổ, 2 phòng chăm sóc sau mổ, 1 phòng trực và 1 phòng làm việc của nhân viên y tế, bao gồm cả hệ thống nhà vệ sinh). Riêng những trường hợp diễn biến thông thường tại khu cách ly thì đã có nhân viên y tế trực tại chỗ xử lý và tham vấn bác sỹ có trình độ chuyên môn cao hơn nếu cần.
Đề nghị các khoa/phòng bộ phận lập dự trù, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men để kịp thời, đảm bảo ứng phó khi có dịch  xẩy ra.
	Nơi nhận:	
- Sở Y tế;
- UBND huyện;
- BGĐ;
- Các khoa/phòng chuyên môn;
- Lưu VT.	


	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lô Thanh Quý

















DANH SÁCH
Thành lập các nhóm trực chuyên môn phòng, chống dịch COVID-19

I. Trực chuyên môn tại khu cách ly điều trị
	TT
	Họ và tên
	Trình độ
	Khoa, phòng
	Ghi chú

	1
	Trần Anh Tuấn
	Bác sỹ
	Khoa Nội Nhi Lây
	Kíp trưởng

	2
	Lang Văn Duy
	Điều dưỡng
	Khoa YHCT
	Thành viên

	3
	Mạc Thị Yến
	TC
	Hộ lý
	Thành viên

	4
	Lê Việt Thắng
	Bác sỹ
	Khoa Ngoại tổng hợp
	Kíp trưởng

	5
	Trương Trung Hiếu
	Điều dưỡng
	Khoa Nội Nhi Lây
	Thành viên

	6
	Lương Thị Tuyến
	SC
	Hộ lý
	Thành viên

	7
	Lương Quý Nhân
	Bác sỹ
	Khoa khám bệnh
	Kíp trưởng

	8
	Lữ Thị Ly
	Điều dưỡng
	Khoa Nội Nhi Lây
	Thành viên

	9
	Vi Thị Hải
	SC
	Hộ Lý
	Thành viên

	10
	Nguyễn Tiến Dũng
	Bác sỹ
	Khoa ARV/MMT
	Kíp trưởng

	11
	Vi Văn Ngọc
	Điều dưỡng
	Khoa YHCT
	Thành viên

	12
	Vi Thị Trang
	TC
	Khoa khám bệnh
	Thành viên

	13
	Lang Thị Nga
	Bác sỹ
	Khoa Nội Nhi Lây
	Kíp trưởng

	14
	Hoàng Thị Tuyết
	CĐ NHS
	Khoa CSSKSS
	Thành viên

	15
	Mạc Thị Yến
	TC
	Hộ lý
	Thành viên

	16
	Nguyuễn Văn Hiếu
	Bác sỹ
	Khoa Ngoại TH
	Dự bị

	17
	Phan Thị Quý
	Bác sỹ
	Khoa Nội Nhi Lây
	Dự bị

	
	Nguyễn Thị Thỏa
	Điều dưỡng
	Khoa Nội Nhi Lây
	Dự bị

	
	…………………..
	
	
	


II. Trực tại khu cách ly tập trung
	TT
	Họ và tên
	Trình độ
	Khoa, phòng
	Ghi chú

	1
	Hủn Vi Thành
	Bác sỹ
	Khoa Khám bệnh
	Kíp trưởng

	2
	Nguyễn Trọng Khánh
	Điều dưỡng
	Khoa KSBT …
	Thành viên

	3
	Vi Nam Đông
	KTV XN
	Khoa CLS
	Thành viên

	4
	Lô Thanh Hương
	Bác sỹ
	Khoa ATVSTP
	Kíp trưởng

	5
	Phạm Đức Anh
	Bác sỹ
	Khoa CLS-CĐHA
	Thành viên

	6
	Hoàng Anh Trung
	Y sỹ
	Cơ sở điều trị MMT
	Thành viên

	7
	Sầm Thị Phương Thuận
	Bác sỹ
	Khoa YHCT-PHCN
	Kíp trưởng

	8
	Nguyễn Thị Tùy
	Dược sỹ
	Khoa Dược-VTYT
	Thành viên

	9
	Vi Thị Bốn
	Y sỹ
	Khoa KSBT…
	Thành viên

	10
	Cao Văn Khánh
	Bác sỹ
	Khoa XN-CĐHA
	Kíp trưởng

	11
	Trương Thanh Tâm
	Y sỹ
	Khoa ATTP
	Thành viên

	12
	Sầm Thị Nga
	Y sỹ
	Khoa KSBT…
	Thành viên

	13
	Lương Xuân Quỳnh
	Bác sỹ
	Khoa khám bệnh
	Dự bị

	14
	Lô Thị Mơ
	Điều dưỡng
	Khoa XN-CĐHA
	Dự bị

	
	……………………..
	
	
	


III. Trực phản ứng nhanh
	TT
	Họ và tên
	Trình độ
	Khoa, phòng
	Ghi chú

	1
	Vy Văn Thắng
	Bác sỹ
	Phó Giám đốc
	Kíp trưởng

	2
	Nguyễn Thị Trang Nhung
	Bác sỹ
	Khoa KSBT
	Thành viên

	3
	Hà Văn Hải
	Bác sỹ
	Phòng KHNV
	Thành viên

	4
	Tống Thị Hằng
	Bác sỹ
	Phòng TC-HC
	Thành viên

	5
	Phan Xuân Đức
	CN  YTCC
	Khoa YTCC
	Thành viên

	6
	Vi Hữu Đức
	Lái xe
	Phòng TC-HC
	Thành viên

	
	………………
	
	
	


IV. Trực thường trú cấp cứu, phẫu thuật
	TT
	Họ và tên
	Trình độ
	Khoa, phòng
	Ghi chú

	1
	Lô Thanh Quý
	Bác sỹ
	Phó Giám đốc
	Kíp trưởng

	2
	Lô Thanh Ngọc
	Bác sỹ
	Gây mê 
	Thành viên

	3
	Lương Anh Sơn
	Bác sỹ
	Khoa CSSKSS
	Thành viên

	4
	Tống Thị Mỹ Châu
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng trưởng
	Thành viên

	5
	Nguyễn Thị Phương
	ĐD SPK
	Khoa CSSKSS
	Thành viên

	6
	Vy Thị Danh
	Điều dưỡng
	Phòng mổ
	Thành viên

	7
	Nguyễn Thị Khuyên
	Bác sỹ
	Khoa CSSKSS
	Dự bị CSBNHP*

	8
	Lữ Thị Phương Anh
	Bác sỹ
	Khoa CSSKSS
	Dự bị CSBNHP*

	9
	Châu Minh Cương
	Điều dưỡng
	Khoa Ngoại TH
	Dự bị CSBNHP*

	10
	Lê Thị Thu Huyền
	Điều dưỡng
	Khoa Ngoại TH
	Dự bị CSBNHP*

	11
	Vi Thị Vinh
	Điều dưỡng
	Khoa Ngoại TH
	Dự bị CSBNHP*

	12
	Đinh Thị Hạnh
	NHS
	Khoa CSSKSS
	Dự bị CSBNHP*

	13
	Lang Thị Kiều
	NHS
	Khoa CSSKSS
	Dự bị CSBNHP*

	
	…………….
	
	
	


* Mỗi kíp trực kéo dài 7 ngày và sau đó tự cách ly 14 ngày.
* Căn cứ vào tình hình thực tế, có thể điều chỉnh nhân lực cho phù hợp.
* CSBNHP*: chăm sóc bệnh nhân hậu phẫu.
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